
Class: Intermediate 1

1 Phan Gia Cát 9.4 7.6 8.8 8.2 8.4 6.2 4.1 6.5 7.4 C

2 Lê Thảo Chi 9.4 7.3 8.0 9.0 9.3 9.2 6.4 9.5 8.5 B

3 Lee Jia Chiann 7.6 4.8 6.6 7.6 5.9 6.4 6.5 7.3 6.6 C

4 Nguyễn Thành Huy Cường 8.9 5.5 8.0 7.1 9.3 6.4 6.7 6.3 7.3 C

5 Phạm Lê Minh Đức 9.6 6.3 8.6 8.5 9.7 8.6 8.2 9.1 8.6 B

6 Cao Thái Tiến Dũng 9.4 7.0 9.2 9.1 8.8 8.7 6.7 9.5 8.6 B

7 Tạ Thu Hà 8.7 7.1 8.4 9.0 9.6 9.8 8.2 9.0 8.7 B

8 Đinh Nguyễn Hoàng Kim 9.2 6.0 8.4 8.6 8.6 7.4 7.2 8.9 8.0 B

9 Hoàng Diệu Linh 7.4 5.8 8.3 7.7 8.3 8.2 6.6 8.4 7.6 C

10 Trương Minh Luân 8.9 6.0 8.4 7.8 8.3 7.0 4.6 8.8 7.5 C

11 Ngô Phụng Quốc Minh 9.1 8.2 9.3 9.0 9.3 9.9 9.0 9.6 9.2 A

12 Bùi Trần Tuệ Nguyên 7.4 4.5 7.0 6.0 6.0 6.0 4.5 7.1 6.1 D

13 Ngô Trần Nam Phương 7.4 4.2 6.9 5.7 3.3 4.6 3.1 6.9 5.3 D

14 Trần Trung Quân 9.3 6.6 8.7 8.8 9.1 8.8 5.6 9.0 8.2 B

15 Tôn Nữ Anh Thy 8.0 6.5 7.7 7.3 7.6 7.4 6.5 8.2 7.4 C

16 Ngô Đình Đức Tín 8.6 6.4 8.4 8.2 8.8 8.2 8.5 9.1 8.3 B

17 Lê Thị Hoàng Trang 7.0 5.4 7.9 7.1 8.3 8.1 6.2 8.5 7.3 C

18 Phạm Vũ Thanh Vy 9.3 5.7 8.7 8.6 9.1 9.0 7.7 8.8 8.4 B

19 Trần Hoàng Thảo Vy 7.0 5.1 7.3 7.0 6.9 8.1 6.7 7.2 6.9 C
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Class: Intermediate 2

1 Đỗ Quốc Nam Anh 8.8 6.9 7.9 8.6 8.8 7.6 8.0 8.1 8.1 B

2 Nguyễn Lê Tú Anh 9.6 6.7 8.0 9.0 9.8 8.7 8.9 9.3 8.8 B

3 Vũ Thành Công 9.3 5.9 7.4 8.1 9.1 7.7 8.5 8.8 8.1 B

4 Võ Thành Đạt 8.4 3.9 6.6 4.9 6.8 6.3 5.5 6.8 6.2 D

5 Cao Minh Duy 9.5 7.3 7.2 8.8 8.7 7.2 8.6 6.9 8.0 B

6 Trần Trọng Hiếu 8.9 4.1 4.9 5.1 4.7 5.6 5.3 6.3 5.6 D

7 Hồ Thế Hưng 9.5 5.7 6.1 6.7 6.5 6.1 4.8 7.6 6.6 C

8 Trần Gia Hưng 9.8 7.9 7.4 8.3 8.5 7.6 6.2 8.4 8.0 B

9 Đỗ Ngọc Lam 9.8 8.8 8.9 7.9 9.6 9.0 8.8 8.8 9.0 A

10 Trần Quang Long 9.8 8.4 7.3 8.5 8.6 7.7 5.3 8.0 8.0 B

11 Nguyễn Ngọc Đông Nghi 9.8 7.3 8.0 9.3 9.6 9.6 9.3 9.4 9.0 A

12 Anne Nguyễn 9.7 8.7 8.4 9.3 9.6 9.1 7.7 8.9 8.9 B

13 Nguyễn Mai Thy 9.9 8.4 9.5 9.4 9.9 9.6 9.6 9.4 9.5 A

14 Đặng Minh Trí 9.0 6.4 8.2 8.3 9.1 8.2 9.1 8.7 8.4 B

15 Mai Thanh Trúc 8.8 5.6 6.5 6.8 5.3 3.9 5.5 7.4 6.2 D

16 Nguyễn Vương Tú 9.4 6.3 7.3 7.2 6.2 6.8 7.1 7.3 7.2 C

17 Nguyễn Việt Chiêu Văn 9.7 9.3 9.3 9.4 9.9 9.7 9.6 9.2 9.5 A

18 Trần Anh Vũ 9.1 7.9 6.8 8.3 7.4 7.8 6.2 7.8 7.7 C

19 Hồ Tường Vy 9.9 8.0 9.2 9.4 9.9 9.5 9.2 9.4 9.3 A
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Class: Intermediate 1

1 Lê Nguyễn Thy An 9.1 6.2 8.2 7.3 9.0 7.9 6.5 8.5 7.8 C

2 Đào Ngọc Châu Anh 9.3 7.1 8.1 8.6 9.1 6.6 6.5 9.1 8.1 B

3 Trần An Bình 9.7 9.1 9.7 9.3 9.4 9.0 8.8 9.7 9.3 A

4 Trần Thị Mỹ Bình 8.7 7.1 7.2 7.9 8.8 5.9 7.6 9.3 7.8 C

5 Nguyễn Minh Đạt 6.8 5.2 7.0 6.1 7.8 5.9 7.3 7.2 6.7 C

6 Nguyễn Thành Đạt 8.3 5.1 7.3 6.9 8.5 6.1 7.7 7.6 7.2 C

7 Huỳnh Tấn Dũng 7.9 5.8 7.2 6.5 7.6 6.4 6.0 7.8 6.9 C

8 Lê Quốc Huy 7.1 5.2 6.5 4.2 6.2 5.0 6.1 8.0 6.0 D

9 Nguyễn Lê Đức Huy 6.5 4.6 6.2 4.8 6.3 5.4 5.3 8.8 6.0 D

10 Dương Vũ Ngọc Linh 8.6 6.6 8.3 8.0 8.7 7.0 7.0 7.9 7.8 C

11 Trương Thị Kim Ngân 7.6 5.7 9.4 8.5 9.2 7.9 9.1 9.3 8.3 B

12 Lê Minh Nguyên Ngọc 9.3 8.6 9.5 9.2 9.9 9.4 8.7 9.4 9.3 A

13 Nguyễn Hồng Ngọc 8.2 6.2 8.4 8.0 9.4 6.7 7.9 9.0 8.0 B

14 Vũ Thiện Nhân 8.1 5.7 5.9 4.5 6.5 5.6 4.2 5.6 5.8 D

15 Đoàn Lương Hoài Thương 9.6 6.8 8.7 9.0 9.8 8.0 9.0 9.5 8.8 B

16 Phạm Huỳnh Tường Vy 8.5 6.1 6.8 6.7 6.9 6.6 5.9 8.4 7.0 C

17 Hoàng Yến 9.8 6.7 8.6 8.6 8.6 8.4 8.4 9.7 8.6 B
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Class: Intermediate 2

1 Lê Đức Anh 8.6 8.3 7.3 7.2 6.7 7.5 5.8 8.2 7.5 C

2 Hoàng Xuân Bách 9.2 7.1 7.6 8.3 9.8 8.3 8.4 8.4 8.4 B

3 Nguyễn Năm Đức 9.0 7.1 7.2 7.7 8.8 7.0 7.1 7.6 7.7 C

4 Lê Anh Khôi 7.7 4.6 4.6 5.4 5.5 7.0 4.3 6.9 5.8 D

5 Nguyễn Trần Bảo Long 9.2 8.0 7.9 7.8 9.5 8.0 7.7 8.3 8.3 B

6 Trương Hoàng Long 8.8 6.9 6.7 5.7 6.1 5.8 4.1 7.6 6.5 C

7 Nguyễn Ngọc Thảo Minh 9.9 8.9 9.2 9.2 10.0 9.3 8.8 9.5 9.4 A

8 Phạm Ngọc Minh Như 8.7 4.7 5.9 5.5 7.1 8.2 5.2 7.4 6.6 C

9 Tôn Long Thịnh 9.6 9.4 8.8 8.0 9.1 7.9 7.9 8.4 8.6 B

10 Nguyễn Bảo Toàn 8.9 8.5 7.9 8.1 9.4 7.5 8.0 7.5 8.2 B

11 Nguyễn Phạm Sơn Tùng 8.5 7.5 6.9 6.9 7.6 7.3 7.9 8.4 7.6 C

12 Võ Ngọc Thanh Uyên 9.8 8.7 9.3 9.1 9.9 9.6 8.7 9.3 9.3 A
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